
Trường Mầm non Nam Phong 

       Khối 5 tuổi 

 CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 
Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 29/9/2025 đến 24/10 /2025) 

Làm mũ chóp sinh nhật (EDP) 

Làm khung ảnh (EDP) 

 

                                    

 
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

Chủ đề nhánh: Cơ thể của bé. 

Thực hiện: 1 tuần (từ 29/9/2025 đến 3/10/2025) 
Thời       

gian Thứ 2 

29/9/2025 

Thứ 3 

30/9/2025 
Thứ 4 

1/10/2025 

Thứ 5 

2/10/2025 

Thứ 6 

3/10/2025 

Học 
 

 

LVPTNT 

KPKH: Đôi 

bàn tay kì 

diệu. 

 

 LVPTTC 

+ Thể dục:  

- Ném xa 

bằng 1 tay  

- Trò chơi: 

Vượt chướng 

ngại vật. 

 

LVPTTM 

+ Tạo hình:  

 Tạo hình từ 

bàn tay của 

bé. 

LVPTNN 

+ LQVCC: 

- Làm quen  

với chữ cái a, 

ă, â 

 

LVPTTC-

KN-XH 

Văn học  

Truyện: 

Tay trái tay 

phải  

Chơi 

ngoài 

trời. 

Quan sát: 

Lắng nghe  sự 

kì diệu của 

âm thanh 

Trò chơi: Ai 

nhanh hơn.  

 - Vận động 

bàn tay trong 

nước. 

 - Chơi tự do 

 - Đi quan 

sát vườn rau. 

 -Trò chơi: 

Truyền tin  

 - Nhặt và 

chơi với lá 

cây, nhổ cỏ, 

chăm sóc cây. 

 

 

TC: làm xiếc 

đi trên dây. 

- Chơi tự do 

 

Hoạt 

động thay 

thế 

  Trải nghiệm: 

Làm bánh 

dẻo trung 

thu 

  

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

A. .Dự kiến các góc chơi 

1. Góc xây dựng 
- Xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em  

2.  Góc kỹ năng 



- Bé tập đánh răng, rửa mặt , rửa tay, chải đầu 

3. Góc phân vai 
-  Trẻ chơi bán hàng : bán khăn rửa mặt , nước rửa tay, dầu gội, kem đánh 

răng 

4. Góc học tập:  
 - Trẻ tạo hình các bộ phận trên cơ thể: Vẽ khuôn mặt, vẽ môi, mắt, tô màu 

môi, mắt, in màu bàn tay, đồ bàn tay…. 

5. Góc thiên nhiên 

- Tập làm bác làm vườn, chăm sóc cây xanh, bón phân , tưới cây, lau lá , 

quan sát lá cây  

 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

Hướng dẫn 

trò chơi: luồn 

luồn tổ dế. 

- Làm quen 

câu chuyện 

“Tay phải tay 

trái” 

Trò chơi 

VĐ: Ai chọn 

đúng 

 

Hướng dẫn 

VS: mặc và 

cởi quần áo 

+Nêu gương 

cuối tuần, 

liên hoan 

văn nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 
Chủ đề nhánh: Tôi cần gì để lớn lên khoẻ mạnh? 

Thực hiện: 1 tuần (từ 6/10/2025 đến 10/10/2025 ) 

 

Thời       

gian 

 

Thứ 2 

6/10/2025 

 

Thứ 3 

7/10/2025 

Thứ 4 

8/10/2025 

Thứ 5 

9/10/2025 

Thứ 6 

10/10/2025 

Học 
 

 

LVPTNT 

KPKH: Tôi 

cần gì để lớn 

lên và khỏe 

mạnh 

 

LVPTTC 

Thể dục:  

Bò bằng bàn 

tay cẳng chân 

và chui qua 

cổng 

Tc :  Chuyển 

trứng 

  

LVPTTM 

Âm nhạc 

VĐ múa: 

Trời đã sáng 

rồi. 

Nghe hát: 

Năm ngón 

tay ngoan. 

TC: Nghe 

nhạc nhảy 

vào vòng 

 

LVPNN 

LQVCC: 

- Làm quen 

chữ cái e,ê 

 

  

LVPTTC-

KN-XH 

Cắt, dán áo 

bạn trai, bạn 

gái. 

Chơi 

ngoài trời 

- Thăm quan 

công việc của 

bác cấp 

dưỡng 

- Chăm sóc 

vườn cây 

Chơi tự do  

Trò chơi: 

Ném vòng 

cổ chai. 

-  Chơi tự do. 

Giao lưu đá 

bóng giữa 2 

lớp A1 và A2 

Trò chơi: 

Bóng của tôi 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

1. Góc xây dựng: 
- Xây dùng vườn rau của bé. 

2.  Góc kỹ năng 
- Bé chơi đan lát các loại quả. 

3.  Góc phân vai 

- Nấu ăn 

4. Gãc nghệ thuật  
 - Trẻ vẽ, nặn, các loại quả, củ, rau 

5.  Góc thiên nhiên 
-  Tập làm người chăm sóc cây xanh, tưới cây, nhổ cỏ, lau lá cây… 

 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

Trò chơi: 

Truyền bóng 

bên phải bên 

trái 

Hương dẫn trẻ 

thoát hiểm khi 

hoả hoạn. 

 Trải nghiệm 

: Bóc trứng 

cút. 

Giới thiệu về 

bản thân trẻ” 

+ Nêu gương 

cuối tuần, 

liên hoan văn 

ngệ, phát 



phiếu bé 

ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 
Chủ đề nhánh: TÔI VÀ BẠN 

Thực hiện: 1 tuần (từ 13/ 10/ 2025 đến 17/ 10/ 2025) 

 

Thời       

gian 

 

Thứ 2 

13 /10/2025 

 

Thứ 3 

14/ 10/2025 

Thứ 4 

15/10/2025 

Thứ 5 

16/10/2025 

Thứ 6 

17/10/2025 

Học 
 

 

LVPTNT 

Toán 

Chia 6 đối 

tượng  

thành 2 

phần 

  

LVPTTC 

+Thể dục:  

- Đi trên dây 

đầu đội túi 

cát. 

TC: Ném 

bóng 

 

LVPTTM 

+Tạo hình  

- Tạo hình : 

Vẽ tô màu 

chân dung 

bé. 

+ LQVCC: 

Những trò 

chơi với chữ 

cái e,ê 

 

LVPTTCKN

XH 

KPKH: 
Làm thế nào 

để bạn nhận 

ra tôi. 

Chơi 

ngoài trời 

1.Nội dung dự kiến: 

a. HĐCMĐ:  

- Quan sát tượng con hươu. 

- Trải nghiệm: Chơi với lá cây, sắp xếp các con vật sống trong rừng từ lá cây 

(Con hươu, voi, sư tử, thỏ…) 

b. Trò chơi VĐ: 

-  Mèo đuổi chuột, kéo co, lộn cầu vồng, cáo và thỏ… 

c.Chơi tự do : 

- Trẻ chơi vẽ phấn các con vật sống trong rừng: thỏ, nhím,dê....  

- TrÎ ch¬i víi vßng, phÊn, bãng, vµ hÖ thèng ®å 

ch¬i trªn s©n tr­êng. 

- Làm s¶n phÈm từ nhiều  nguyªn liÖu  ( giấy, lá cây,đá sỏi, hột 

hạt….) 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

- Xây dựng vườn hoa của bé. 

2. Góc nghệ thuật 
- Bé tập làm ca sĩ hát múa: Hãy  xoay nào, Vì sao mèo rửa mặt, Năm ngón 

tay ngoan, Cái mũi…  

- Vẽ bạn trai, bạn gái…  

3. Góc phân vai:  

- Trẻ chơi bán hàng: Các mặt hàng về dinh dưỡng, quần áo. 

4. Góc kỹ năng 



- Trẻ chơi xuôn dây giầy, tết tóc, buộc tóc 

5. Góc thiên nhiên : 

- Tập làm bác làm vườn chăm sóc cây xanh, bón phân, tưới cây , lau lá 

 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

Xác định vấn 

đề, tưởng 

tượng làm mũ 

chóp sinh 

nhật( HĐ1, 

HD2)  

Lên phương 

án thiết kế mũ 

chóp sinh 

nhật(HD3) 

Chế tạo , 

trình bày, 

hoàn thiện 

mũ chóp 

sinh 

nhật(Hd4, 

HD5) 

Tổ chức trò 

chơi dân gian 

cho trẻ. 

Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu 

bé ngoan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 

Chủ đề nhánh: THỜI TRANG CỦA BÉ 

Thực hiện: 1 tuần (từ 20/10/2025 đến 24/10/2025) 

Thời       

gian 

 

Thứ 2 

20/10/2025 

 

Thứ 3 

21/10/2025 

Thứ 4 

22/10/2025 

Thứ 5 

23/10/2025 

Thứ 6 

24/10/2025 

Học 
 

 

LVPTNT 

+ Toán :  

xác định các 

hướng phía 

trên, phía 

dưới, phía 

trước , phía 

sau của đối 

tượng khác 
 

LVPTTC 

Thể dục:  

Chạy 18m 

trong 7s 

Trò chơi: 

Chuyển hàng 

về kho. 

LVPTTM 

Tạo hình : 
Nặn đôi dép 

LVPTNN 

Văn học: Cái 

đuôi của sóc 

nâu. 

 

LVPTTCKN  

XH 

Âm nhạc: 

Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ đề:  

Chiếc mũi, 

múa cho mẹ 

xem, em là 

bông hồng 

nhỏ, mừng 

sinh nhật. 

Chơi 

ngoài trời 

Trò chơi: 

Chuyền nước 

tiếp sức. 

Quan sát Cây 

hoa giấy 

 

Trải nghiệm: 

Làm đồ chơi 

bằng lá cây. 

 

Trò chơi: 

Banh xe quay 

Thực hành: 

Gieo hạt đỗ 

đỏ 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

1.Góc xây dùng  
- Xây dùng sân khấu biểu diễn thời trang. 

2. Góc nghệ thuật 
- Thiết kế thời trang: vẽ, cắt may thiết kế trang phục cho búp bê 

3. Góc phân vai:  

-Trẻ chơi đóng vai bán hàng: Shop quần áo  

4. Góc thiên nhiên:  
- Tập làm bác làm vườn chăm sóc cây xanh , bón phân , tưới cây, lau lá 

5. Góc kỹ năng :  

-Trẻ chơi cài cúc áo, khóa áo ,khóa quần,đan giây áo,gắn nơ vào áo, đan dây 

giầy. 

 

Chơi, 

hoạt động 

Xác định vấn 

đề , tưởng 

Lên phương 

án thiết kế 

Chế tạo, 

Trình bày và 

Kỹ năng 

sống : Bảo vệ 

Nêu gương  

cuối tuần, 



theo ý 

thích 

tượng làm 

khung ảnh để 

bàn( 

HĐ1,HĐ2) 

khung ảnh để 

bàn(HĐ3) 

hoàn thiện 

khung ảnh 

để bàn(HĐ4. 

HĐ5) 

vùng riêng tư 

của mình 

liên hoan 

văn nghệ 

cuối chủ đề. 

 

 

 

 

 


